
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN  

Số:  25/TB-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bắc Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2025 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

V/v mời báo giá dịch vụ thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa trạm xử lý nước thải 

của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025” 

 

Kính gửi: Các công ty/ đơn vị có năng lực tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND 

ngày 08/10/2024 của HĐND tỉnh Bắc Giang ban hành quy định thẩm quyền quyết định việc 

mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Đơn đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trạm xử lý nước thải ngày 18/03/2025 

của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện YHCT Bắc giang năm 2025; 

Căn cứ Biên bản khảo sát tình trạng hỏng hóc của Hệ thống trạm xử lý chất thải Bệnh 

viện vào hồi 15h ngày 25/03/2025 của Phòng Tổ chức hành chính; 

Căn cứ Thông báo số 07/GM-BVYHCT ngày 28/03/2025 về việc khảo sát tình trạng hỏng 

hóc của hệ thống trạm xử lý nước thải Bệnh viện của Bệnh viện YHCT Bắc Giang; 

Căm cứ Biên bản họp ngày 15/04/2025  của Hội đồng Khoa học và kĩ thuật Bệnh viện về 

việc thống nhất lựa chọn danh mục công việc/ dịch vụ/ hàng hoá, số lượng/ khối lượng công 

việc và mô tả công việc/dịch vụ, yêu cầu về thông số kĩ thuật của hàng hóa, chất lượng đầu ra 

công việc/dịch vụ của gói thầu thuộc dự toán “Bảo dưỡng, sửa chữa trạm xử lý nước thải của 

Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang năm 2025” 

Bệnh viện YHCT tỉnh Bắc Giang có nhu cầu  tham khảo giá để có căn cứ lập dự toán đảm 

bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan 

tâm gửi báo giá cụ thể như sau: 



I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - 

Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô Quyền – Thành phố Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Lê Xuân Hoàn – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – ĐT:  

0988.142.426 – Email: tranhungduoc@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ 

truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Ngô 

Quyền – Thành phố Bắc Giang. 

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày 17/04/2025 đến trước 7h00 ngày  

28/04/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá. 

II.Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục, số lượng/khối lượng công việc và yêu cầu về thông số kĩ thuật, chất lượng 

đầu ra: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.  

2. Ghi rõ cam kết về chất lượng dịch vụ cung cấp 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Cổng TT đơn vị; 

- Lưu: VT,TC-KT; TC-HC./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
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PHỤ LỤC II: DANH MỤC CÔNG VIỆC, HÀNG HOÁ 

STT 
Danh mục công việc/ 

dịch vụ/ hàng hoá 

Mô tả công việc/dịch vụ, yêu cầu về thông số kĩ thuật 

của hàng hóa, chất lượng đầu ra công việc/dịch vụ 

Đơn 

vị 

Số lượng/ 

khối lượng 
Ghi chú 

A 
CUNG CẤP THIẾT BỊ VẬT TƯ 

   

1 Giá bể vi sinh MBBR 

-Giá thể vi sinh hình cấu D100 

-Nhiệt độ làm việc: <45 độ 

-Vật liệu: nhựa PP 

-Diện tích tiếp xúc: >250m2/m3 

m3 10  

2 Phao báo mức 

Phao báo mức nước thải: 

-Loại: Phao quả (phao nổi); 

-Nhiệt độ vận hành: 50 độ C 

-Nhiệt độ bể chứa: -20÷80 độ C 

-Nguồn điện:10(4)A/250V 

-Cấp độ bảo vệ:IP68 

Cái 2  

B SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI   

1 

Sửa chữa bảo dưỡng 

các thiết bị Tủ điều 

khiển 

-Sửa chữa tu điều khiển. làm lại các đầu dây han gỉ. 

-Kiểm tra các thiết bị đống cắt, đánh rỉ các thiết điểm 

han gỉ. 

-Sửa chữa, đầu nối và cài đặt bộ điều khiển PLC 

SIEMEN S7-1200 

-Sửa chữa màn hình hiển thị HMI, cost lại chương 

trình 

Gói 1  

2 
Bảo dưỡng Máy thổi 

khí 

-Thông số kỹ thuật: 

Máy thổi khí Tsurumi RSR-80; Công suất 5.5KW; lưu 

luowngk khí 4.29m3/phut; áp suất 45kPa 

-Mô tả bảo dưỡng 

Bảo dưỡng máy thổi khí. Tháo bộ phận lọc khí và vệ 

sinh. Thay đầu và dây curoa 

Cái 2  

3 
Bảo dưỡng Bơm 

nước thải tại các bể 

-Thông số kỹ thuật: 

Máy bơm chìm Công suất 0.4 – 1.5KW/3 pha 380VAC 
Cái 6  



chức năng -Mô tả kiểm tra bảo dưỡng: 

-Tháo và kéo bơm lên, vệ sinh bảo dưỡng 

-Kiể tra các điện và đầu nối lại điện động lực 

4 
Bảo dưỡng máy 

khuấy chìm 

-Thông số kỹ thuật: 

Máy khuấy chì Công suất 1.1KW/3 pha 380VAC 

-Mô tả kiểm tra bảo dưỡng: 

-Tháo và kéo máy lên, vệ sinh bảo dưỡng 

-Kiểm tra cách điện và đầu nối lại điện động lực 

-Kiểm tra, bảo dưỡng khung giá đỡ, xích kép 

Cái 2  

5 

Bảo dưỡng hệ thống 

bơm hoá chất khử 

khuẩn 

-Thông số kỹ thuật: 

Máy bơm hoá chất(02 máy). Công suất 0.25KW/3pha 

380VAC 

-Mô tả kiểm tra chất lượng: 

-Tháo máy và vệ sinh bảo dưỡng 

-Kiểm tra cách điện và đầu nối lại điện động lực 

Gói 1  

6 

Sửa chữa lưới chắn 

giữa các bể chức 

năng 

Thi công lắp đặt lưới chắn giữa các bể Thiếu khí và 

Hiếu khí 

-Chất liệu: lưới Inox, mắt lưới 10x10mm 
Gói 1  

7 
Sửa chữa hệ thống 

van 

-Sửa chữa một số van bướm bị hỏng 

-Thay mới nếu cần thiết Gói 1  

8 
Vệ sinh bể lắng 

lamen 

-Kiểm tra tầng thiết bị lắng lamen. Đảm bảo chắc chắn 

-Vệ sinh máng tràn nước bể lắng. 

-Hút bìn bể lắng, đẩy về ngăn chứa bùn. 
Gói 1  

C VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM, NUÔI CẤY VI SINH   

1 Bùn vi sinh Cung cấp bùn vi sinh bể hiếu khí. Nồng độ ≥80% m3 10  

2 Chế phẩm Vi sinh 

-Chế phẩm sinh học: Dạng bột màu nâu vàng, tan trong 

nước, chứa đa chủng vi sinh vật hữu ích thuốc các 

Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces,… 

-Dùng cho bể hiếu khí, làm tăng khả năng phân huỷ 

các chất khó tiêu trong nước. 

Kg 70  



Xuất xứ: Việt Nam 

3 
Hoá chất vận hành 

Mật gỉ đường 

Hoá chất: Mật gỉ đường, dạng lỏng đậm đặc 

Tác dụng: Cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh 
kg 160  

4 
Hoá chất vận hành 

PAC 

Hoá chất: PAC, dạng bột màu vằng 

Quy cách đóng bao 25kg 

Tác dụng: hỗ trợ lắng bùn 

kg 100  

5 
Hoá chất vaanh hành 

NaOH 

Hoá chát: NaOH, dạng hạt/vẩy 

Quy cách đong bao 25kg 

Tác dụng: Điều chỉnh độ pH tại bể vi sinh 

kg 50  

6 
Nhân công vận hành 

chạy thử 

Kỹ sư theo dõi vận hành hệ thống, căn chỉnh công 

nghệ và nuôi cấy vi sinh. Trong khoảng thời gian từ 1 

đến 2 tháng, hoặc cho tới khi đạt chất lượng nước 

Gói 1  

7 Quan trắc nước thải 

Phân tích nước thải sau xử lý sau khi hệ thống vận 

hành ổn định. Các chỉ tiêu phân tích đáp ứng cột B-

QCVN28:2010/BTNMT 

Gói 1  

TỔNG CỘNG ( A+B+C ) (ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT)  
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